
UBND TỈNH QUẢNG NINH 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:                   /QĐ-SGDĐT 

 

Quảng Ninh, ngày 31 tháng 7 năm 2025 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt kết quả tuyển sinh lớp 10 THPT 

Trường Tiểu học, THCS và THPT Đoàn Thị Điểm Hạ Long,  

năm học 2025-2026 

 

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  

Căn cứ Thông tư số 30/2024/TT-BGDĐT ngày 30/12/2024 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học 

phổ thông; 

Căn cứ Quyết định số 25/2025/QĐ-UBND ngày 28/02/2025 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh; 

Căn cứ Quyết định số 988/QĐ-UBND ngày 18/4/2023 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt chỉ tiêu tuyển sinh lớp 6 phổ thông dân tộc nội 

trú và lớp 10 trung học phổ thông các năm học 2023-2024, 2024-2025, 2025-

2026; Quyết định số 900/QĐ-UBND ngày 25/3/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh trung học phổ thông và phổ thông dân tộc 

nội trú năm học 2025-2026; 

Căn cứ Hướng dẫn số 610/SGDĐT-GDPT ngày 23/4/2025 của Sở Giáo dục 

và Đào tạo về việc hướng dẫn tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2025-2026; 

Căn cứ Quyết định số 251/QĐ-SGDĐT ngày 16/5/2025 của Sở Giáo dục và 

Đào tạo về việc thành lập Hội đồng duyệt kết quả tuyển sinh lớp 6, lớp 10 năm 

học 2025-2026; 

Xét Tờ trình số 232/TTr-HĐTS ngày 29/7/2025 của Hội đồng tuyển sinh 

Trường Tiểu học, THCS và THPT Đoàn Thị Điểm Hạ Long về việc đề nghị phê 

duyệt kết quả tuyển sinh vào lớp 10, năm học 2025-2026; 

Theo đề nghị của Hội đồng duyệt kết quả tuyển sinh lớp 6, lớp 10 năm học 

2025-2026. 

QUYẾT ĐỊNH:  

Điều 1. Phê duyệt kết quả tuyển sinh vào lớp 10 THPT của Trường Tiểu 

học, THCS và THPT Đoàn Thị Điểm Hạ Long, năm học 2025-2026:  

1. Số lượng học sinh trúng tuyển: 219 (hai trăm mười chín). 

2. Số lớp: 05 (năm).  
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(Danh sách cụ thể kèm theo Quyết định này) 

Điều 2. Hiệu trưởng Trường Tiểu học, THCS và THPT Đoàn Thị Điểm 

Hạ Long có trách nhiệm công bố công khai kết quả tuyển sinh tới học sinh, cha 

mẹ học sinh và thông báo Kế hoạch nhập học của trường cho các học sinh trúng 

tuyển theo quy định.  

Điều 3. Trưởng các đơn vị thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng 

Trường Tiểu học, THCS và THPT Đoàn Thị Điểm Hạ Long và Thủ trưởng 

các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thực hiện./.  

 

Nơi nhận:  
- Như Điều 3;    
- GĐ, các PGĐ Sở;      
- Các trường có cấp học THPT;  
- Cổng TTĐT;    
- Lưu: VT, GDPT.    

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Trịnh Đình Hải 
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1 022310001677 Nguyễn Minh Anh 21/11/2010 Tỉnh Quảng Ninh Nữ Kinh

Khu 9, Phường Cao 

Thắng, Thành phố Hạ 

Long, Tỉnh Quảng Ninh

THCS Cao Thắng 5 5 5 5 5 5 5 5 8,1 7,4 8,5 40

2 022210007840 Trần Tiến Đạt 22/04/2010 Tỉnh Quảng Ninh Nam Kinh

Khu 8, Phường Cao 

Thắng, Thành phố Hạ 

Long, Tỉnh Quảng Ninh

THCS Cao Thắng 5 5 5 5 5 5 5 5 8 7,1 8 40

3 022210003240 Nguyễn Tùng Lâm 10/04/2010 Tỉnh Quảng Ninh Nam Kinh

Khu 3, Phường Hà 

Khánh, Thành phố Hạ 

Long, Tỉnh Quảng Ninh

TH và THCS Nguyễn 

Viết Xuân
5 5 5 5 5 5 5 5 7,3 8 8,1 40

4 022310007754 Đàm Kim Ngân 15/10/2010 Tỉnh Quảng Ninh Nữ Kinh

Khu 8, Phường Cao 

Thắng, Thành phố Hạ 

Long, Tỉnh Quảng Ninh

THCS Cao Thắng 5 5 5 5 5 5 5 5 7,3 8,1 8,2 40

5 022309012445 Nguyễn Thị Hà Phương 25/12/2009 Tỉnh Quảng Ninh Nữ Kinh

Khu 2A, Phường Cao 

Thắng, Thành phố Hạ 

Long, Tỉnh Quảng Ninh

THCS Cao Thắng 5 5 5 5 5 5 5 5 8,2 8 8,1 40

6 022310004771 Hoàng Huyền Trang 29/10/2010 Tỉnh Quảng Ninh Nữ Kinh

Khu phố Yết Kiêu 5, 

Phường Trần Hưng Đạo, 

Thành phố Hạ Long, 

Tỉnh Quảng Ninh

THCS Kim Đồng - 

Hạ Long
5 5 5 5 5 5 5 5 8,5 8,8 7,9 40

7 022310007427 Nguyễn Hải Yến 07/09/2010 Tỉnh Quảng Ninh Nữ Kinh

Khu 5, Phường Cao 

Thắng, Thành phố Hạ 

Long, Tỉnh Quảng Ninh

THCS Cao Thắng 5 5 5 5 5 5 5 5 8,7 8,3 7,7 40

8 022310002379 Hoàng An An 04/10/2010 Tỉnh Quảng Ninh Nữ Kinh

Khu 3, Phường Hà 

Khánh, Thành phố Hạ 

Long, Tỉnh Quảng Ninh

TH và THCS Nguyễn 

Viết Xuân
5 5 5 4 5 5 5 5 8 7,6 8 39

9 031310016245 Phùng Thị Ngọc Ánh 21/11/2010
Thành phố Hải 

Phòng
Nữ Kinh

Khu 4A, Phường Cao 

Xanh, Thành phố Hạ 

Long, Tỉnh Quảng Ninh

THCS Cao Thắng 5 5 5 5 5 5 5 4 5,6 7,5 7,2 39

10 022310000823 Đỗ Mai Chi 07/01/2010 Tỉnh Quảng Ninh Nữ Kinh

Khu 7, Phường Cao 

Xanh, Thành phố Hạ 

Long, Tỉnh Quảng Ninh

Trường THCS Cao 

Xanh
5 4 5 5 5 5 5 5 8 8,1 8,7 39

11 022210009185 Phạm Gia Huy 11/05/2010 Tỉnh Quảng Ninh Nam Kinh

Khu 5, Phường Cao 

Thắng, Thành phố Hạ 

Long, Tỉnh Quảng Ninh

THCS Cao Thắng 5 5 5 5 5 4 5 5 8 8,4 7,5 39

12 022310012002 Đoàn Thùy Linh 02/02/2010 Tỉnh Quảng Ninh Nữ Kinh

Khu 5, Phường Cao 

Thắng, Thành phố Hạ 

Long, Tỉnh Quảng Ninh

THCS Cao Thắng 5 5 5 5 5 4 5 5 8,1 7,2 7,3 39

13 031310009427 Mạc Khánh Linh 19/10/2010
Thành phố Hải 

Phòng
Nữ Kinh

Khu 1, Phường Hà 

Khánh, Thành phố Hạ 

Long, Tỉnh Quảng Ninh

THCS Nguyễn Văn 

Thuộc
5 5 5 5 5 5 5 4 6,5 8 6,1 39

14 022209000177 Nguyễn Nhật Minh 14/06/2009 Tỉnh Quảng Ninh Nam Kinh

Phường Bãi Cháy, Thành 

phố Hạ Long, Tỉnh 

Quảng Ninh

Trường Tiểu học, 

THCS và THPT 

Đoàn Thị Điểm - Hạ 

Long

5 5 5 5 5 5 5 4 6,2 6 8,5 39

15 022210003468 Trần Đức Minh 26/03/2010 Tỉnh Quảng Ninh Nam Kinh

Khu 7, Phường Cao 

Xanh, Thành phố Hạ 

Long, Tỉnh Quảng Ninh

Trường THCS Cao 

Xanh
5 5 5 5 5 4 5 5 8,4 8,6 8,2 39

16 042310002762 Nguyễn Trần Gia Nhi 15/08/2010 Tỉnh Quảng Ninh Nữ Kinh

Khu 3, Phường Hà 

Khánh, Thành phố Hạ 

Long, Tỉnh Quảng Ninh

TH và THCS Nguyễn 

Viết Xuân
5 4 5 5 5 5 5 5 6,5 8 8,4 39

DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2025 - 2026

Điểm 

ƯT

Điểm 

KK

Điểm 

XT
Lớp 6 Lớp 7Nơi sinh

Điểm quy đổi Kết quả rèn luyện và học tập cả năm cấp THCS Đ. TBCN L9

Dân 

tộc

Giới 

tính

Đơn vị: Trường Tiểu học, THCS và THPT Đoàn Thị Điểm Hạ Long

(Kèm theo Quyết định số             /QĐ-SGDĐT ngày 31/7/2025 của Sở Giáo dục và Đào tạo)

STT Mã định danh Họ và tên thí sinh Ngày sinh
Ngữ 

Văn

Ngoại 

ngữ

Lớp 8 Lớp 9

Toán

Thường trú
Học sinh trường 

THCS
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17 022310006811 Bùi Phương Trang 09/08/2010 Tỉnh Quảng Ninh Nữ Kinh

Khu 5, Phường Hà Lầm, 

Thành phố Hạ Long, 

Tỉnh Quảng Ninh

THCS Nguyễn Văn 

Thuộc
5 4 5 5 5 5 5 5 7,1 8,1 7,4 39

18 022310006383 Phạm Thanh Trúc 01/09/2010 Tỉnh Quảng Ninh Nữ Kinh

Khu 5, Phường Hà Lầm, 

Thành phố Hạ Long, 

Tỉnh Quảng Ninh

THCS Nguyễn Văn 

Thuộc
5 5 5 5 5 5 5 4 7,6 8,5 7,3 39

19 022210012688 Hoàng Đức Tùng 31/05/2010 Tỉnh Quảng Ninh Nam Kinh

Khu 3, Phường Cao 

Thắng, Thành phố Hạ 

Long, Tỉnh Quảng Ninh

Trường Tiểu học, 

THCS và THPT 

Đoàn Thị Điểm - Hạ 

Long

5 4 5 5 5 5 5 5 8,1 6,9 8,5 39

20 022210009754 Lý Ngọc Anh Vũ 27/12/2010 Tỉnh Quảng Ninh Nam Kinh

Phường Hà Trung, 

Thành phố Hạ Long, 

Tỉnh Quảng Ninh

TH và THCS Hà 

Trung
5 5 5 5 5 5 5 4 6,8 8,3 6,9 39

21 022310001678 Lê Ngọc Tường Vy 03/08/2010 Tỉnh Quảng Ninh Nữ Kinh

Khu 5, Phường Cao 

Xanh, Thành phố Hạ 

Long, Tỉnh Quảng Ninh

THCS Cao Thắng 5 5 5 4 5 5 5 5 8 8 7,3 39

22 030310008981 Hoàng Thi Khánh Chi 03/10/2010 Tỉnh Hải Dương Nữ Kinh

Khu 3, Phường Hà 

Khánh, Thành phố Hạ 

Long, Tỉnh Quảng Ninh

TH và THCS Nguyễn 

Viết Xuân
5 4 5 4 5 5 5 5 6,5 8 8,4 38

23 022210011605 Nguyễn Trác Hùng 08/12/2010 Tỉnh Quảng Ninh Nam Kinh

Khu 2, Phường Hồng 

Gai, Thành phố Hạ 

Long, Tỉnh Quảng Ninh

THCS Lê Văn Tám - 

Hạ Long
5 5 5 5 5 4 5 4 6 6,6 6,7 38

24 022310005896 Trần Thu Hường 21/02/2010 Tỉnh Quảng Ninh Nữ Kinh

Khu 5, Phường Cao 

Xanh, Thành phố Hạ 

Long, Tỉnh Quảng Ninh

Trường THCS Cao 

Xanh
5 4 5 5 5 4 5 5 9,1 8,8 8,5 38

25 022210012559 Lê Văn Huy 02/08/2010 Tỉnh Quảng Ninh Nam Kinh

Khu phố Yết Kiêu 2, 

Phường Trần Hưng Đạo, 

Thành phố Hạ Long, 

Tỉnh Quảng Ninh

THCS Kim Đồng - 

Hạ Long
5 5 5 5 5 4 5 4 5,5 5,9 7 38

26 022310008307 Lê Thu Huyền 23/03/2010 Tỉnh Quảng Ninh Nữ Kinh

Khu 7, Phường Cao 

Thắng, Thành phố Hạ 

Long, Tỉnh Quảng Ninh

THCS Cao Thắng 5 5 5 4 5 5 5 4 6,6 8 7,3 38

27 022210005872 Bùi Huy Minh 27/03/2010 Tỉnh Quảng Ninh Nam Kinh

Khu 2A, Phường Cao 

Xanh, Thành phố Hạ 

Long, Tỉnh Quảng Ninh

THCS Lê Văn Tám - 

Hạ Long
5 5 5 4 5 4 5 5 8,4 8 6,9 38

28 022210005739 Lê Tuấn Minh 12/03/2010 Tỉnh Quảng Ninh Nam Kinh

Khu 6, Phường Cao 

Thắng, Thành phố Hạ 

Long, Tỉnh Quảng Ninh

THCS Cao Thắng 5 4 5 4 5 5 5 5 9 8 6,7 38

29 022310000350 Bùi Như Ngọc 02/11/2010 Tỉnh Quảng Ninh Nữ Kinh

Khu 5, Phường Cao 

Xanh, Thành phố Hạ 

Long, Tỉnh Quảng Ninh

THCS Trọng Điểm 5 5 5 5 5 4 5 4 7,1 7,4 7,2 38

30 030210002191 Vũ Lê Thanh 13/08/2010 Tỉnh Quảng Ninh Nam Kinh

Khu 3, Phường Hà 

Khánh, Thành phố Hạ 

Long, Tỉnh Quảng Ninh

Trường Tiểu học, 

THCS và THPT 

Đoàn Thị Điểm - Hạ 

Long

5 5 5 5 5 4 5 4 6,4 6,2 8,7 38

31 036310014753 Hoàng Thị Minh Thư 13/05/2010 Tỉnh Nam Định Nữ Kinh

Xóm 9, Xã Hải Trung, 

Huyện Hải Hậu, Tỉnh 

Nam Định

Trường THCS Cao 

Xanh
5 4 5 5 5 4 5 5 8,4 7,8 8,7 38

32 022310003777 Hà Thanh Thủy 22/10/2010 Tỉnh Quảng Ninh Nữ Kinh

Khu 6B, Phường Hồng 

Hải, Thành phố Hạ 

Long, Tỉnh Quảng Ninh

Trường Tiểu học, 

THCS và THPT 

Đoàn Thị Điểm - Hạ 

Long

5 4 5 4 5 5 5 5 8,7 8,4 8,5 38

33 008310006985 Đặng Thị Thuỷ Tiên 07/01/2010 Tỉnh Tuyên Quang Nữ Kinh

Khu 6, Phường Cao 

Xanh, Thành phố Hạ 

Long, Tỉnh Quảng Ninh

Trường Tiểu học, 

THCS và THPT 

Đoàn Thị Điểm - Hạ 

Long

5 4 5 4 5 5 5 5 8,5 8,3 8,7 38

34 022310006524 Nguyễn Hà Anh 30/12/2010 Tỉnh Quảng Ninh Nữ Kinh

Khu 9, Phường Cao 

Thắng, Thành phố Hạ 

Long, Tỉnh Quảng Ninh

THCS Cao Thắng 5 4 5 4 5 5 5 4 6,6 6,1 8,3 37
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35 031310004764 Nguyễn Phạm Tô Anh 29/04/2010 Tỉnh Quảng Ninh Nữ Kinh

Khu 5, Phường Hà Lầm, 

Thành phố Hạ Long, 

Tỉnh Quảng Ninh

THCS Nguyễn Văn 

Thuộc
5 4 5 4 5 5 5 4 6,7 7,6 6,4 37

36 022210005199 Phạm Duy Anh 22/03/2010 Tỉnh Quảng Ninh Nam Kinh

Khu 9, Phường Cao 

Thắng, Thành phố Hạ 

Long, Tỉnh Quảng Ninh

THCS Cao Thắng 5 5 5 4 5 4 5 4 6,5 6,2 7,8 37

37 034210005908 Lê Minh Đức 24/06/2010 Tỉnh Thái Bình Nam Kinh

Khu 5, Phường Cao 

Thắng, Thành phố Hạ 

Long, Tỉnh Quảng Ninh

THCS Cao Thắng 5 4 5 4 5 5 5 4 6,8 7,6 6,6 37

38 022310000839 Bùi Vũ Thùy Dương 03/08/2010 Tỉnh Quảng Ninh Nữ Kinh

Khu phố 5, Phường Trần 

Hưng Đạo, Thành phố 

Hạ Long, Tỉnh Quảng 

Ninh

Trường TH, THCS 

và THPT Quốc Tế 

Song Ngữ Học Viện 

Anh Quốc - UK 

Academy

5 4 5 4 5 5 5 4 7,2 7,9 7,4 37

39 022310002282 Đỗ Ngọc Hương Giang 28/09/2010 Tỉnh Quảng Ninh Nữ Kinh

Khu 8, Phường Cao 

Xanh, Thành phố Hạ 

Long, Tỉnh Quảng Ninh

Trường Tiểu học, 

THCS và THPT 

Đoàn Thị Điểm - Hạ 

Long

5 4 5 5 5 4 5 4 7,5 5,6 6,8 37

40 022310008559 Vũ Ngân Hà 03/10/2010 Tỉnh Quảng Ninh Nữ Kinh

Khu 8, Phường Cao 

Thắng, Thành phố Hạ 

Long, Tỉnh Quảng Ninh

Trường Tiểu học, 

THCS và THPT 

Đoàn Thị Điểm - Hạ 

Long

5 4 5 4 5 5 5 4 7,5 5,6 8,6 37

41 022210004109 Phạm Đỗ Nam Hải 18/07/2010 Tỉnh Quảng Ninh Nam Kinh

Khu phố Yết Kiêu 4, 

Phường Trần Hưng Đạo, 

Thành phố Hạ Long, 

Tỉnh Quảng Ninh

THCS Lê Văn Tám - 

Hạ Long
5 4 5 5 5 4 5 4 5,9 7,2 6,5 37

42 022210005442 Trần Đức Hiếu 19/03/2010 Tỉnh Quảng Ninh Nam Kinh

Khu 4A, Phường Hùng 

Thắng, Thành phố Hạ 

Long, Tỉnh Quảng Ninh

Trường Tiểu học, 

THCS và THPT 

Đoàn Thị Điểm - Hạ 

Long

5 5 5 4 5 4 5 4 6,6 5,8 5,9 37

43 022310005474 Phạm Bảo Khánh 14/12/2010 Tỉnh Quảng Ninh Nữ Kinh

Khu 7, Phường Cao 

Xanh, Thành phố Hạ 

Long, Tỉnh Quảng Ninh

Trường THCS Cao 

Xanh
5 4 5 4 5 4 5 5 8,4 7,7 8,8 37

44 022310011513 Trần Bảo Ngọc 24/01/2010
Thành phố Hải 

Phòng
Nữ Kinh

Phường Hùng Thắng, 

Thành phố Hạ Long, 

Tỉnh Quảng Ninh

Trường Tiểu học, 

THCS và THPT 

Đoàn Thị Điểm - Hạ 

Long

5 5 5 4 5 4 5 4 6,4 7,3 8,2 37

45 033210002387 Nguyễn Anh Trường 12/12/2010 Tỉnh Hưng Yên Nam Kinh

Khu 7, Phường Cao 

Thắng, Thành phố Hạ 

Long, Tỉnh Quảng Ninh

THCS Cao Thắng 5 4 5 4 5 5 5 4 7,4 6,1 7,3 37

46 022210010131 Trần Minh Tú 20/02/2010 Tỉnh Quảng Ninh Nam Kinh

Khu 4, Phường Hà Lầm, 

Thành phố Hạ Long, 

Tỉnh Quảng Ninh

THCS Nguyễn Văn 

Thuộc
5 4 5 4 5 5 5 4 8,3 7,8 6,5 37

47 022210006197 Vũ Minh Tuấn 22/09/2010 Tỉnh Quảng Ninh Nam Kinh

Khu 9, Phường Cao 

Thắng, Thành phố Hạ 

Long, Tỉnh Quảng Ninh

THCS Cao Thắng 5 4 5 4 5 4 5 5 7,5 6,6 8,4 37

48 022210001210 Doãn Hoàng Việt 24/09/2010 Tỉnh Quảng Ninh Nam Kinh

Khu 1, Phường Hà 

Khánh, Thành phố Hạ 

Long, Tỉnh Quảng Ninh

THCS Nguyễn Văn 

Thuộc
5 4 5 4 5 5 5 4 7,2 7,1 6,3 37

49 024210000923 Nguyễn Hoàng Khắc Việt 21/12/2010 Tỉnh Quảng Ninh Nam Kinh

Khu 5, Phường Cao 

Thắng, Thành phố Hạ 

Long, Tỉnh Quảng Ninh

THCS Cao Thắng 5 4 5 5 5 4 5 4 6,5 7,2 6,8 37

50 022310006471 Nguyễn Thúy An 14/10/2010
Thành phố Hải 

Phòng
Nữ Kinh

Khu 2, Phường Trần 

Phú, Thành phố Móng 

Cái, Tỉnh Quảng Ninh

Trường Tiểu học, 

THCS và THPT 

Đoàn Thị Điểm - Hạ 

Long

5 4 5 4 5 4 5 4 6 7 7 36
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51 022310005552 Nguyễn Vi Vi An 19/10/2010 Tỉnh Quảng Ninh Nữ Kinh

Khu phố 2, Phường Trần 

Hưng Đạo, Thành phố 

Hạ Long, Tỉnh Quảng 

Ninh

Trường Tiểu học, 

THCS và THPT 

Đoàn Thị Điểm - Hạ 

Long

5 4 5 4 5 4 5 4 6,6 6,1 6,1 36

52 022310001826 Cao Trần Hải Anh 06/08/2010 Tỉnh Quảng Ninh Nữ Kinh

Khu 1, Phường Bạch 

Đằng, Thành phố Hạ 

Long, Tỉnh Quảng Ninh

THCS Lê Văn Tám - 

Hạ Long
5 4 5 4 5 4 5 4 5,3 6,6 7,1 36

53 022310009230 Nguyễn Hồng Anh 16/11/2010 Tỉnh Quảng Ninh Nữ Kinh

Khu 4, Phường Hồng 

Gai, Thành phố Hạ 

Long, Tỉnh Quảng Ninh

THCS Lê Văn Tám - 

Hạ Long
5 4 5 4 5 4 5 4 7,7 6,5 7,9 36

54 022310006173 Phạm Phương Anh 24/12/2010 Tỉnh Quảng Ninh Nữ Kinh

Khu 4, Phường Hà Lầm, 

Thành phố Hạ Long, 

Tỉnh Quảng Ninh

THCS Nguyễn Văn 

Thuộc
5 4 5 4 5 4 5 4 6,8 6,9 6,2 36

55 024210014833 Thân Thế Anh 24/10/2010 Tỉnh Bắc Giang Nam Kinh

Khu 6, Phường Cao 

Thắng, Thành phố Hạ 

Long, Tỉnh Quảng Ninh

THCS Cao Thắng 5 4 5 4 5 4 5 4 8,1 7,1 6,6 36

56 022310008553 Trịnh Kiều Anh 07/04/2010
Thành phố Hải 

Phòng
Nữ Kinh

Khu phố 4, Phường Trần 

Hưng Đạo, Thành phố 

Hạ Long, Tỉnh Quảng 

Ninh

THCS Kim Đồng - 

Hạ Long
5 4 5 4 5 4 5 4 6,2 8,1 6,8 36

57 022210010270 Nguyễn Vũ Bách 13/12/2010 Tỉnh Quảng Ninh Nam Kinh

Khu Phố 5, Phường Hà 

Khánh, Thành phố Hạ 

Long, Tỉnh Quảng Ninh

TH và THCS Nguyễn 

Viết Xuân
5 4 5 4 5 4 5 4 6,5 7 7,5 36

58 022210003603 Lương Gia Bảo 13/08/2010 Tỉnh Quảng Ninh Nam Kinh

Khu 4, Phường Hà 

Khánh, Thành phố Hạ 

Long, Tỉnh Quảng Ninh

TH và THCS Nguyễn 

Viết Xuân
5 4 5 4 5 4 5 4 7,1 8 7,6 36

59 022310001356 Trần Bảo Châu 10/11/2010 Tỉnh Quảng Ninh Nữ Kinh

Khu 5, Phường Cao 

Thắng, Thành phố Hạ 

Long, Tỉnh Quảng Ninh

THCS Cao Thắng 5 4 5 4 5 4 5 4 6,2 6,7 6,8 36

60 022310005963 Đỗ Mai Chi 22/04/2010 Tỉnh Quảng Ninh Nữ Kinh

Khu 1, Phường Hà 

Khánh, Thành phố Hạ 

Long, Tỉnh Quảng Ninh

THCS Nguyễn Văn 

Thuộc
5 4 5 4 5 4 5 4 6,5 6,1 5,5 36

61 022210001097 Vũ Đức Đam 06/12/2010 Tỉnh Quảng Ninh Nam Kinh

Khu 5, Phường Cao 

Xanh, Thành phố Hạ 

Long, Tỉnh Quảng Ninh

Trường THCS Cao 

Xanh
5 4 5 4 5 4 5 4 7,6 7,8 7 36

62 030310009183 Đỗ Linh Đan 06/11/2010 Tỉnh Quảng Ninh Nữ Kinh

Khu 4, Phường Cao 

Xanh, Thành phố Hạ 

Long, Tỉnh Quảng Ninh

THCS Lê Văn Tám - 

Hạ Long
5 4 5 4 5 4 5 4 5,3 8 6,6 36

63 022310000210 Vũ Khánh Đan 15/04/2010 Tỉnh Quảng Ninh Nữ Kinh

Khu 4A, Phường Cao 

Xanh, Thành phố Hạ 

Long, Tỉnh Quảng Ninh

THCS Lê Văn Tám - 

Hạ Long
5 4 5 4 5 4 5 4 6,9 7,7 7,5 36

64 022210010877 Nguyễn Tuấn Đạt 05/02/2010 Tỉnh Quảng Ninh Nam Kinh

Khu 2, Phường Hà 

Khánh, Thành phố Hạ 

Long, Tỉnh Quảng Ninh

THCS Nguyễn Văn 

Thuộc
5 4 5 4 5 4 5 4 7,4 8,3 6,5 36

65 022310011417 Ngô Thùy Dương 09/03/2010 Tỉnh Quảng Ninh Nữ Kinh

Khu 9, Phường Cao 

Thắng, Thành phố Hạ 

Long, Tỉnh Quảng Ninh

THCS Cao Thắng 5 4 5 4 5 4 5 4 5,5 6,5 7,5 36

66 030310011302 Nguyễn Thùy Dương 04/12/2010 Tỉnh Quảng Ninh Nữ Kinh

Khu 8, Phường Cao 

Thắng, Thành phố Hạ 

Long, Tỉnh Quảng Ninh

THCS Cao Thắng 5 4 5 4 5 4 5 4 6,5 6,5 7,6 36

67 022310000292 Trần Ánh Dương 31/12/2010 Tỉnh Quảng Ninh Nữ Kinh

Khu phố Yết Kiêu 4, 

Phường Trần Hưng Đạo, 

Thành phố Hạ Long, 

Tỉnh Quảng Ninh

Trường Tiểu học, 

THCS và THPT 

Đoàn Thị Điểm - Hạ 

Long

5 4 5 4 5 4 5 4 7,8 6,5 7,3 36

68 022310008393 Vũ Phạm Thùy Dương 08/09/2010 Tỉnh Quảng Ninh Nữ Kinh

Khu 9, Phường Cao 

Thắng, Thành phố Hạ 

Long, Tỉnh Quảng Ninh

THCS Cao Thắng 5 4 5 4 5 4 5 4 6 7,6 6,5 36
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69 022310008075 Nguyễn Hương Giang 21/12/2010 Tỉnh Quảng Ninh Nữ Kinh

Khu 5B, Phường Cẩm 

Trung, Thành phố Cẩm 

Phả, Tỉnh Quảng Ninh

Trường Tiểu học, 

THCS và THPT 

Đoàn Thị Điểm - Hạ 

Long

4 4 5 4 5 5 5 4 7,6 5,5 9,1 36

70 001310058211 Nguyễn Gia Hân 01/05/2010 Thành phố Hà Nội Nữ Kinh

Khu phố 5, Phường Trần 

Hưng Đạo, Thành phố 

Hạ Long, Tỉnh Quảng 

Ninh

Trường THCS Lý Tự 

Trọng
5 4 4 4 5 4 5 5 7,5 8,5 7,8 36

71 022310002348 Mạc Mỹ Hạnh 18/11/2010 Tỉnh Quảng Ninh Nữ Kinh

Khu 4, Phường Hà Lầm, 

Thành phố Hạ Long, 

Tỉnh Quảng Ninh

THCS Nguyễn Văn 

Thuộc
5 4 5 4 5 4 5 4 6,8 8,2 5,5 36

72 030210008043 Bùi Minh Hiếu 19/10/2010 Tỉnh Hải Dương Nam Kinh

Khu 3, Phường Hà 

Khánh, Thành phố Hạ 

Long, Tỉnh Quảng Ninh

THCS Cao Thắng 5 4 5 4 5 4 5 4 6,7 7,2 6,2 36

73 022210011326 Nguyễn Đắc Hoàn 29/11/2010
Thành phố Hải 

Phòng
Nam Kinh

Khu 4B, Phường Cao 

Xanh, Thành phố Hạ 

Long, Tỉnh Quảng Ninh

Trường THCS Cao 

Xanh
5 4 5 4 5 4 5 4 7,1 7,7 7,6 36

74 022210006290 Vũ Huy Hoàng 07/01/2010 Tỉnh Quảng Ninh Nam Kinh

Khu 5, Phường Cao 

Thắng, Thành phố Hạ 

Long, Tỉnh Quảng Ninh

THCS Cao Thắng 5 4 5 4 5 4 5 4 6,1 7,4 7,3 36

75 024210008203 Nguyễn Tiến Hùng 11/11/2010 Tỉnh Bắc Giang Nam Kinh

Thôn Chân Đèo, Xã 

Thống Nhất, Thành phố 

Hạ Long, Tỉnh Quảng 

Ninh

Trường THCS Cao 

Xanh
5 4 5 4 5 4 5 4 8,9 6,8 8,8 36

76 036210010035 Trần Mạnh Hùng 01/10/2010 Tỉnh Nam Định Nam Kinh

xóm 8, Xã Hải Trung, 

Huyện Hải Hậu, Tỉnh 

Nam Định

THCS Cao Thắng 5 4 5 4 5 4 5 4 5,7 7,1 7 36

77 030210010962 Đoàn Quốc Hưng 02/10/2010 Tỉnh Hải Dương Nam Kinh

Khu 5, Phường Cao 

Thắng, Thành phố Hạ 

Long, Tỉnh Quảng Ninh

THCS Cao Thắng 5 4 5 4 5 4 5 4 6,2 7,1 6,9 36

78 022210010812 Nguyễn Việt Hưng 17/07/2010 Tỉnh Quảng Ninh Nam Kinh

Khu 2, Phường Hồng 

Hà, Thành phố Hạ Long, 

Tỉnh Quảng Ninh

Trường Tiểu học, 

THCS và THPT 

Đoàn Thị Điểm - Hạ 

Long

5 4 5 4 5 4 5 4 7,3 5,6 6,5 36

79 019210002187 Đặng Quang Huy 14/01/2010
Hạ Long - Quảng 

Ninh
Nam Kinh

Khu 3, Phường Hà Lầm, 

Thành phố Hạ Long, 

Tỉnh Quảng Ninh

THCS Nguyễn Văn 

Thuộc
5 4 5 4 5 4 5 4 5,9 7,7 5,2 36

80 022210007122 Nguyễn Đức Bảo Lâm 22/09/2010 Tỉnh Quảng Ninh Nam Kinh

Khu 2A, Phường Cao 

Thắng, Thành phố Hạ 

Long, Tỉnh Quảng Ninh

THCS Lê Văn Tám - 

Hạ Long
5 4 5 4 5 4 5 4 6,7 6,1 7,3 36

81 022210009502 Nguyễn Tùng Lâm 28/12/2010 Tỉnh Hà Nam Nam Kinh

Khu 4B, Phường Cao 

Xanh, Thành phố Hạ 

Long, Tỉnh Quảng Ninh

Trường THCS Cao 

Xanh
5 4 5 4 5 4 5 4 8,4 6,8 8 36

82 022310011052 Bùi Gia Linh 23/03/2010 Tỉnh Quảng Ninh Nữ Kinh

Khu phố Yết Kiêu 3, 

Phường Trần Hưng Đạo, 

Thành phố Hạ Long, 

Tỉnh Quảng Ninh

THCS Kim Đồng - 

Hạ Long
5 4 5 4 5 4 5 4 6,1 7 5,6 36

83 022310003709 Đinh Hà Linh 15/01/2010 Tỉnh Quảng Ninh Nữ Kinh

Khu 3, Phường Cao 

Xanh, Thành phố Hạ 

Long, Tỉnh Quảng Ninh

THCS Lê Văn Tám - 

Hạ Long
5 4 5 4 5 4 5 4 6 8,3 6,6 36

84 015210000214 Nguyễn Hoàng Long 29/06/2010 Tỉnh Lào Cai Nam Kinh

Khu Phố 5, Phường Hà 

Khánh, Thành phố Hạ 

Long, Tỉnh Quảng Ninh

Trường THCS Cao 

Xanh
5 4 5 4 5 4 5 4 6,5 7,1 7,2 36

85 022210010758 Trần Thành Long 03/01/2010 Tỉnh Quảng Ninh Nam Kinh

Khu 4, Phường Cao 

Xanh, Thành phố Hạ 

Long, Tỉnh Quảng Ninh

Trường THCS Cao 

Xanh
5 4 5 4 5 4 5 4 8,8 7,6 7,4 36
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86 022210007584 Vũ Xuân Long 09/07/2010
Hạ Long - Quảng 

Ninh
Nam Kinh

Khu phố 4, Phường Trần 

Hưng Đạo, Thành phố 

Hạ Long, Tỉnh Quảng 

Ninh

THCS Trọng Điểm 5 4 5 4 5 4 5 4 5,4 6,6 7,5 36

87 036310002204 Phạm Diệu Ly 21/06/2010 Tỉnh Nam Định Nữ Kinh

Khu Phố 5, Phường Hà 

Khánh, Thành phố Hạ 

Long, Tỉnh Quảng Ninh

TH và THCS Nguyễn 

Viết Xuân
5 4 5 4 5 4 5 4 5,7 8,7 7,3 36

88 022310000545 Phí Ngọc Mai 21/10/2010 Tỉnh Quảng Ninh Nữ Kinh

Khu 2A, Phường Cao 

Xanh, Thành phố Hạ 

Long, Tỉnh Quảng Ninh

Trường THCS Cao 

Xanh
5 4 5 4 5 4 5 4 7,2 7,8 8,1 36

89 031210005750 Đỗ Nhật Minh 24/09/2010
Thành phố Hải 

Phòng
Nam Kinh

Khu 9, Phường Cao 

Thắng, Thành phố Hạ 

Long, Tỉnh Quảng Ninh

THCS Cao Thắng 5 4 5 4 5 4 5 4 5,4 6,1 7,3 36

90 022210000717 Lê Minh 11/08/2010 Tỉnh Quảng Ninh Nam Kinh

Khu 2, Phường Hà Lầm, 

Thành phố Hạ Long, 

Tỉnh Quảng Ninh

THCS Cẩm Sơn 5 4 5 4 5 4 5 4 7,7 7,1 6,5 36

91 022210001160 Lưu Bình Minh 28/12/2010 Tỉnh Quảng Ninh Nam Kinh

Khu 1, Phường Hà 

Khánh, Thành phố Hạ 

Long, Tỉnh Quảng Ninh

THCS Nguyễn Văn 

Thuộc
5 4 5 4 5 4 5 4 8,1 7,2 7,4 36

92 064210009433 Nguyễn Nhật Minh 07/06/2010 Tỉnh Gia Lai Nam Kinh

Khu Phố 5, Phường Hà 

Khánh, Thành phố Hạ 

Long, Tỉnh Quảng Ninh

TH và THCS Nguyễn 

Viết Xuân
5 5 5 4 5 4 4 4 6,8 6,5 6,3 36

93 022210007692 Trần Bảo Nam 19/09/2010 Tỉnh Quảng Ninh Nam Kinh

Khu 5, Phường Cao 

Thắng, Thành phố Hạ 

Long, Tỉnh Quảng Ninh

THCS Cao Thắng 5 4 5 4 5 4 5 4 6 6,5 6,6 36

94 022310002445 Vũ Thanh Ngọc 13/12/2010 Tỉnh Quảng Ninh Nữ Kinh

Khu 8, Phường Cao 

Xanh, Thành phố Hạ 

Long, Tỉnh Quảng Ninh

Trường THCS Cao 

Xanh
5 4 5 4 5 4 5 4 8,5 7,4 8,1 36

95 022210008130 Vũ Đức Nhân 06/02/2010 Tỉnh Quảng Ninh Nam Kinh

Khu 2, Phường Hà Lầm, 

Thành phố Hạ Long, 

Tỉnh Quảng Ninh

THCS Nguyễn Văn 

Thuộc
5 4 5 4 5 4 5 4 7,1 8,4 6,2 36

96 022210004906 Nguyễn Hải Ninh 29/08/2010 Tỉnh Quảng Ninh Nam Kinh

Khu 9, Phường Cao 

Thắng, Thành phố Hạ 

Long, Tỉnh Quảng Ninh

THCS Cao Thắng 5 4 5 4 5 4 5 4 8 6,7 7,5 36

97 022310012013 Lê Thanh Phương 07/08/2010 Tỉnh Quảng Ninh Nữ Kinh

Khu 6, Phường Cao 

Xanh, Thành phố Hạ 

Long, Tỉnh Quảng Ninh

Trường Tiểu học, 

THCS và THPT 

Đoàn Thị Điểm - Hạ 

Long

5 4 5 4 5 4 5 4 7,8 5,6 7,4 36

98 022310000417 Trần Ngọc Phương 06/05/2010 Tỉnh Quảng Ninh Nữ Kinh

Khu 1, Phường Bạch 

Đằng, Thành phố Hạ 

Long, Tỉnh Quảng Ninh

THCS Lê Văn Tám - 

Hạ Long
5 4 5 4 5 4 5 4 6,7 7,5 7,8 36

99 022310003330 Trần Trúc Quỳnh 14/08/2010 Tỉnh Quảng Ninh Nữ Kinh

Khu phố 5, Phường Trần 

Hưng Đạo, Thành phố 

Hạ Long, Tỉnh Quảng 

Ninh

Trường Tiểu học, 

THCS và THPT 

Đoàn Thị Điểm - Hạ 

Long

5 3 5 5 5 4 5 4 6,7 6,2 6,7 36

100 022210004191 Nguyễn Thế Sơn 06/11/2010 Tỉnh Quảng Ninh Nam Kinh

Khu 2, Phường Hồng 

Hà, Thành phố Hạ Long, 

Tỉnh Quảng Ninh

Trường Tiểu học, 

THCS và THPT 

Đoàn Thị Điểm - Hạ 

Long

5 4 5 4 5 4 5 4 7,8 6,5 8,5 36

101 022210000293 Ngô Hải Tài 09/08/2010 Tỉnh Quảng Ninh Nam Kinh

Khu 5, Phường Cao 

Thắng, Thành phố Hạ 

Long, Tỉnh Quảng Ninh

THCS Cao Thắng 5 4 5 4 5 4 5 4 7,6 5 6,6 36

102 030210011425 Bùi Trí Tâm 25/07/2010 Tỉnh Hải Dương Nam Kinh

Khu 6, Phường Cao 

Xanh, Thành phố Hạ 

Long, Tỉnh Quảng Ninh

Trường Tiểu học, 

THCS và THPT 

Đoàn Thị Điểm - Hạ 

Long

5 4 5 4 5 4 5 4 6,5 5,5 6,2 36

103 022210005851 Nguyễn Đức Thái 16/07/2010 Tỉnh Quảng Ninh Nam Kinh

Khu 2, Phường Cao 

Thắng, Thành phố Hạ 

Long, Tỉnh Quảng Ninh

THCS Cao Thắng 5 4 5 4 5 4 5 4 6 6,8 6,6 36
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104 022210012535 Nguyễn Tuấn Thành 11/12/2010 Tỉnh Quảng Ninh Nam Kinh

Khu 3, Phường Hà Lầm, 

Thành phố Hạ Long, 

Tỉnh Quảng Ninh

THCS Nguyễn Văn 

Thuộc
5 4 5 4 5 4 5 4 6,6 6,8 5,2 36

105 022310010299 Nguyễn Thị Bảo Thy 28/10/2010
Hạ Long- Quảng 

Ninh
Nữ Kinh

Khu 2A, Phường Cao 

Xanh, Thành phố Hạ 

Long, Tỉnh Quảng Ninh

THCS Lê Văn Tám - 

Hạ Long
5 4 5 4 5 4 5 4 7,5 7,9 6 36

106 034310009881 Nguyễn Huyền Trang 10/12/2010 Tỉnh Thái Bình Nữ Kinh

Khu 5, Phường Cao 

Xanh, Thành phố Hạ 

Long, Tỉnh Quảng Ninh

Trường THCS Cao 

Xanh
5 4 5 4 5 4 5 4 7,7 8,1 7,3 36

107 036310008394 Phạm Thị Tố Uyên 04/01/2010 Tỉnh Nam Định Nữ Kinh

Khu 9, Phường Cao 

Thắng, Thành phố Hạ 

Long, Tỉnh Quảng Ninh

THCS Cao Thắng 5 4 5 4 5 4 5 4 5,9 6,9 6,9 36

108 022310001987 Nguyễn Thảo Vi 13/07/2010 Tỉnh Quảng Ninh Nữ Kinh

Khu 1, Phường Hà 

Khánh, Thành phố Hạ 

Long, Tỉnh Quảng Ninh

THCS Nguyễn Văn 

Thuộc
5 4 5 4 5 4 5 4 6,1 7,3 5,4 36

109 022210021015 Trần Uy Vũ 02/06/2010 Tỉnh Quảng Ninh Nam Kinh

Khu 4, Phường Hà Tu, 

Thành phố Hạ Long, 

Tỉnh Quảng Ninh

Trường Tiểu học, 

THCS và THPT 

Đoàn Thị Điểm - Hạ 

Long

5 4 5 4 5 4 5 4 6,2 6,5 6,7 36

110 022310011363 Lê Nguyễn Diệp Vy 27/03/2010 Tỉnh Quảng Ninh Nữ Kinh

Khu 9, Phường Cao 

Thắng, Thành phố Hạ 

Long, Tỉnh Quảng Ninh

THCS Cao Thắng 5 4 5 4 5 4 5 4 5,7 7,4 7,4 36

111 022310010510 Nguyễn Phương Anh 19/02/2010 Tỉnh Quảng Ninh Nữ Kinh

Khu phố Yết Kiêu 3, 

Phường Trần Hưng Đạo, 

Thành phố Hạ Long, 

Tỉnh Quảng Ninh

THCS KIM ĐỒNG 5 4 5 4 5 4 5 3 5,5 6,6 6,1 35

112 024310000632 Phạm Hà Anh 06/07/2010 Tỉnh Quảng Ninh Nữ Kinh

Khu 5, Phường Hà 

Trung, Thành phố Hạ 

Long, Tỉnh Quảng Ninh

THCS Cao Thắng 5 4 5 4 4 4 5 4 6,9 7,4 8,1 35

113 022310007770 Phạm Hồng Anh 16/10/2010 Tỉnh Quảng Ninh Nữ Kinh

lả khắt, Phường Cao 

Xanh, Thành phố Hạ 

Long, Tỉnh Quảng Ninh

THCS Lê Văn Tám - 

Hạ Long
5 4 5 4 5 4 5 3 5,7 5,2 7,5 35

114 022310002342 Phạm Phương Anh 25/06/2010 Tỉnh Thái Bình Nữ Kinh

Khu 2, Phường Hà Lầm, 

Thành phố Hạ Long, 

Tỉnh Quảng Ninh

THCS Nguyễn Văn 

Thuộc
5 4 5 4 5 4 5 3 6 7,5 5 35

115 022310006955 Nguyễn Phương Chi 01/11/2010 Tỉnh Quảng Ninh Nữ Kinh

Khu 6, Phường Hà Lầm, 

Thành phố Hạ Long, 

Tỉnh Quảng Ninh

THCS Nguyễn Văn 

Thuộc
5 3 5 4 5 4 5 4 7,4 8,3 7 35

116 022309010978 Đỗ Thị Chuyên 13/12/2009 Tỉnh Quảng Ninh Nữ Kinh

Khu 2, Phường Cao 

Thắng, Thành phố Hạ 

Long, Tỉnh Quảng Ninh

THCS Cao Thắng 5 4 4 3 5 4 5 5 8,1 7,6 8 35

117 022210004592 Phạm Minh Đại 02/02/2010 Tỉnh Quảng Ninh Nam Kinh

Khu 3, Phường Hà 

Khánh, Thành phố Hạ 

Long, Tỉnh Quảng Ninh

TH và THCS Nguyễn 

Viết Xuân
5 4 5 4 5 4 4 4 7,1 5,5 6,3 35

118 022210006638 Phạm Tiến Đạt 11/07/2010 Tỉnh Quảng Ninh Nam Kinh

Khu 9, Phường Cao 

Thắng, Thành phố Hạ 

Long, Tỉnh Quảng Ninh

THCS Cao Thắng 4 4 5 4 5 4 5 4 7,3 7,1 7,8 35

119 022210009346 Phạm Lê Anh Dũng 24/09/2010 Tỉnh Quảng Ninh Nam Kinh

Khu 9, Phường Cao 

Thắng, Thành phố Hạ 

Long, Tỉnh Quảng Ninh

THCS Cao Thắng 5 4 5 4 5 4 5 3 4,6 6,2 6,9 35

120 022210000318 Vũ Đình Giang 20/12/2010 Tỉnh Quảng Ninh Nam Kinh

Khu 7, Phường Cao 

Xanh, Thành phố Hạ 

Long, Tỉnh Quảng Ninh

Trường THCS Cao 

Xanh
5 3 5 4 5 4 5 4 7,6 8,2 7,3 35

121 022210001604 Lê Nguyên Hùng 16/04/2010 Tỉnh Quảng Ninh Nam Kinh

Khu 2B, Phường Cao 

Xanh, Thành phố Hạ 

Long, Tỉnh Quảng Ninh

Trường Tiểu học, 

THCS và THPT 

Đoàn Thị Điểm - Hạ 

Long

5 4 5 3 5 4 5 4 7,4 5,1 7,5 35
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122 034210016472 Nguyễn Minh Huy 26/01/2010 Tỉnh Thái Bình Nam Kinh

Khu 2A, Phường Cao 

Xanh, Thành phố Hạ 

Long, Tỉnh Quảng Ninh

Trường Tiểu học, 

THCS và THPT 

Đoàn Thị Điểm - Hạ 

Long

5 4 5 4 4 5 4 4 7,2 7,2 6,6 35

123 022210003059 Đoàn Khánh Lâm 07/06/2010 Thành phố Hà Nội Nam Kinh

Phường Bạch Đằng, 

Thành phố Hạ Long, 

Tỉnh Quảng Ninh

THCS Lê Văn Tám - 

Hạ Long
5 3 5 4 5 4 5 4 6,3 6,6 6,7 35

124 022210003466 Nguyễn Anh Minh 27/04/2010 Tỉnh Quảng Ninh Nam Kinh

Khu 2B, Phường Hồng 

Hải, Thành phố Hạ 

Long, Tỉnh Quảng Ninh

Trường Tiểu học, 

THCS và THPT 

Đoàn Thị Điểm - Hạ 

Long

4 4 5 4 5 4 5 4 8 6,6 6,5 35

125 022310004231 Lê Trà My 20/04/2010 Tỉnh Quảng Ninh Nữ Kinh

Khu 3, Phường Hà 

Khánh, Thành phố Hạ 

Long, Tỉnh Quảng Ninh

THCS Lê Văn Tám - 

Hạ Long
5 4 5 4 5 3 5 4 5,6 7,7 6,1 35

126 022310004942 Trần Phương My 31/08/2010 Tỉnh Quảng Ninh Nữ Kinh

Khu 3B, Phường Giếng 

Đáy, Thành phố Hạ 

Long, Tỉnh Quảng Ninh

THCS Lê Văn Tám - 

Hạ Long
5 3 5 4 5 4 5 4 6,5 6,5 6,8 35

127 038310012287 Quách Thị Lê Na 25/10/2010 Tỉnh Thanh Hóa Nữ Mường

Khu 2A, Phường Cao 

Xanh, Thành phố Hạ 

Long, Tỉnh Quảng Ninh

THCS Lê Văn Tám - 

Hạ Long
5 3 5 4 5 4 5 4 6,1 6,8 6,8 35

128 022210004506 Chu Quang Nam 30/05/2010 Tỉnh Quảng Ninh Nam Kinh

Khu 3, Phường Bãi 

Cháy, Thành phố Hạ 

Long, Tỉnh Quảng Ninh

TH và THCS Bãi 

Cháy 2
5 4 5 4 5 4 5 3 4,9 6,8 7,2 35

129 022210001569 Phạm Hải Nam 26/10/2010 Tỉnh Quảng Ninh Nam Kinh

Khu 6, Phường Giếng 

Đáy, Thành phố Hạ 

Long, Tỉnh Quảng Ninh

THCS Lý Tự Trọng 5 4 5 4 4 4 5 4 6,5 6,5 7 35

130 022210002678 Phạm Trung Nam 17/12/2010 Tỉnh Quảng Ninh Nam Kinh

Khu 4, Phường Hà Lầm, 

Thành phố Hạ Long, 

Tỉnh Quảng Ninh

THCS Nguyễn Văn 

Thuộc
5 4 5 4 5 4 5 3 6,3 6,1 6,6 35

131 022310002264 Nguyễn Linh Nhi 14/01/2010 Tỉnh Quảng Ninh Nữ Kinh

Khu 6, Phường Bãi 

Cháy, Thành phố Hạ 

Long, Tỉnh Quảng Ninh

Trường Tiểu học, 

THCS và THPT 

Đoàn Thị Điểm - Hạ 

Long

5 3 5 3 5 4 5 5 8 8 7,3 35

132 030310008049 Nguyễn Thị Tuyết Nhi 12/08/2010 Tỉnh Hải Dương Nữ Kinh

Khu 5, Phường Cao 

Xanh, Thành phố Hạ 

Long, Tỉnh Quảng Ninh

Trường THCS Cao 

Xanh
5 3 5 4 5 4 5 4 6,7 7,7 8 35

133 022210007792 Lê Công Hồng Phúc 28/08/2010 Tỉnh Quảng Ninh Nam Kinh

Khu 9, Phường Cao 

Thắng, Thành phố Hạ 

Long, Tỉnh Quảng Ninh

THCS Cao Thắng 5 4 5 3 5 4 5 4 5,8 6,5 7,1 35

134 022210002892 Lê Minh Sơn 04/02/2010 Tỉnh Quảng Ninh Nam Kinh

Khu 5A, Phường Bãi 

Cháy, Thành phố Hạ 

Long, Tỉnh Quảng Ninh

THCS Bãi Cháy 5 4 5 4 5 3 5 4 8,3 7,1 5 35

135 022210000498 Nguyễn Đức Giang Sơn 27/06/2010 Tỉnh Quảng Ninh Nam Kinh

Khu 3, Phường Hà 

Khánh, Thành phố Hạ 

Long, Tỉnh Quảng Ninh

THCS Lê Văn Tám - 

Hạ Long
5 3 5 4 5 4 5 4 5,6 7,1 6,7 35

136 022210000788 Nguyễn Đức Tài 29/09/2010 Tỉnh Quảng Ninh Nam Kinh

Khu 4, Phường Cao 

Xanh, Thành phố Hạ 

Long, Tỉnh Quảng Ninh

THCS Lê Văn Tám - 

Hạ Long
5 3 5 4 5 4 5 4 5,5 6,2 6,8 35

137 022310003250 Hoàng Minh Tâm 16/03/2010
Thành phố Hạ Long 

- Tỉnh Quảng Ninh
Nữ Kinh

Phường Hồng Hải, 

Thành phố Hạ Long, 

Tỉnh Quảng Ninh

Trường TH, THCS 

và THPT Văn Lang
5 3 5 4 5 4 5 4 5,3 6,5 6,5 35

138 022210004275 Vũ Minh Tâm 03/08/2010 Tỉnh Quảng Ninh Nam Kinh

Khu 1, Phường Hà 

Khánh, Thành phố Hạ 

Long, Tỉnh Quảng Ninh

THCS Nguyễn Văn 

Thuộc
5 4 5 3 5 4 5 4 6,6 7,6 5,9 35

139 030310011687 Nguyễn Thị Phương Thảo 04/03/2010
Thành phố Hồ Chí 

Minh
Nữ Kinh

Thôn Ngô Đồng , Xã 

Nam Hưng, Huyện Nam 

Sách, Tỉnh Hải Dương

THCS Nam Trung 5 4 5 4 5 3 5 4 6,1 7,3 6,7 35
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140 022210006084 Lê Anh Vũ 06/01/2010 Tỉnh Quảng Ninh Nam Kinh

Khu 2A, Phường Cao 

Thắng, Thành phố Hạ 

Long, Tỉnh Quảng Ninh

THCS Cao Thắng 5 4 4 4 5 4 5 4 7,7 6,9 7,4 35

141 022310000261 Tô Hà Vy 01/10/2010 Tỉnh Quảng Ninh Nữ Kinh

Khu 8, Phường Cao 

Thắng, Thành phố Hạ 

Long, Tỉnh Quảng Ninh

THCS Cao Thắng 5 4 4 4 5 4 5 4 7,2 6,9 7,3 35

142 026210005395 Nguyễn Thế Anh 21/09/2010 Tỉnh Thái Bình Nam Kinh

Khu phố Yết Kiêu 4, 

Phường Trần Hưng Đạo, 

Thành phố Hạ Long, 

Tỉnh Quảng Ninh

THCS Kim Đồng - 

Hạ Long
5 4 5 3 5 3 5 4 5,9 6,8 7,6 34

143 036210004469 Nguyễn Gia Bảo 24/06/2010 Tỉnh Nam Định Nam Kinh

Khu 3, Phường Hà 

Khánh, Thành phố Hạ 

Long, Tỉnh Quảng Ninh

Trường THCS Cao 

Xanh
5 3 5 4 5 3 5 4 6,8 8 7,3 34

144 022210007590 Trần Thái Bảo 18/09/2010
Hạ Long - Quảng 

Ninh
Nam Kinh

Phường Cao Thắng, 

Thành phố Hạ Long, 

Tỉnh Quảng Ninh

THCS Cao Thắng 5 4 5 4 5 3 5 3 5,9 6,5 6,8 34

145 022310007614 Nguyễn Thị Ngọc Bích 02/07/2010 Tỉnh Quảng Ninh Nữ Kinh

Khu 3, Phường Hà 

Khánh, Thành phố Hạ 

Long, Tỉnh Quảng Ninh

Trường TH, THCS 

và THPT Lê Thánh 

Tông

4 3 5 4 5 4 5 4 5,7 6,6 6,2 34

146 022310001694 Hoàng Điệp Ngọc Hà 16/08/2010
Thành phố Hạ Long 

- Tỉnh Quảng Ninh
Nữ Kinh

Khu 7, Phường Cao 

Xanh, Thành phố Hạ 

Long, Tỉnh Quảng Ninh

Trường TH, THCS 

và THPT Văn Lang
5 4 5 4 4 3 5 4 6,1 7,6 6,9 34

147 022210011972 Lê Thanh Hải 11/09/2010 Tỉnh Quảng Ninh Nam Kinh

Khu phố Yết Kiêu 1, 

Phường Trần Hưng Đạo, 

Thành phố Hạ Long, 

Tỉnh Quảng Ninh

Trường Tiểu học, 

THCS và THPT 

Đoàn Thị Điểm - Hạ 

Long

5 4 5 4 5 4 4 3 5,9 5 5,7 34

148 022210000825 Nguyễn Vũ Văn Hùng 22/01/2010
Hạ Long - Quảng 

Ninh
Nam Kinh

Khu 7, Phường Cao 

Xanh, Thành phố Hạ 

Long, Tỉnh Quảng Ninh

Trường THCS Cao 

Xanh
5 3 5 4 5 4 5 3 6,7 6,4 6,8 34

149 022210007706 Bùi Đức Hưng 27/05/2010 Tỉnh Quảng Ninh Nam Kinh

Phường Trần Hưng Đạo, 

Thành phố Hạ Long, 

Tỉnh Quảng Ninh

THCS Lê Văn Tám - 

Hạ Long
5 3 5 4 5 4 5 3 4 5,5 6,4 34

150 022310002820 Lê Khánh Huyền 04/07/2010 Tỉnh Quảng Ninh Nữ Kinh

Khu 1, Phường Cao 

Xanh, Thành phố Hạ 

Long, Tỉnh Quảng Ninh

THCS Lê Văn Tám - 

Hạ Long
5 4 5 3 5 3 5 4 5,5 7,7 6,5 34

151 019310002336 Lưu Thị Minh Huyền 01/12/2010 Tỉnh Thái Nguyên Nữ Kinh

Trại Cài, Xã Minh Lập, 

Huyện Đồng Hỷ, Tỉnh 

Thái Nguyên

TH và THCS Nguyễn 

Viết Xuân
4 3 4 4 5 4 5 5 6,8 8 7,8 34

152 022310002217 Nguyễn Thu Huyền 25/08/2010 Tỉnh Quảng Ninh Nữ Kinh

Khu phố Yết Kiêu 5, 

Phường Trần Hưng Đạo, 

Thành phố Hạ Long, 

Tỉnh Quảng Ninh

THCS Kim Đồng - 

Hạ Long
4 3 5 4 5 4 5 4 6,9 7,2 7,6 34

153 022310002782 Trần Xuân Huyền 29/08/2010 Tỉnh Quảng Ninh Nữ Kinh

Khu 8, Phường Cao 

Xanh, Thành phố Hạ 

Long, Tỉnh Quảng Ninh

Trường Tiểu học, 

THCS và THPT 

Đoàn Thị Điểm - Hạ 

Long

5 3 5 3 5 4 5 4 6,5 5,7 6 34

154 022310001780 Vũ Phương Linh 22/10/2010 Tỉnh Quảng Ninh Nữ Kinh

Khu 8, Phường Cao 

Thắng, Thành phố Hạ 

Long, Tỉnh Quảng Ninh

THCS Cao Thắng 5 3 4 4 5 4 5 4 6,2 6 7,5 34

155 034310003817 Phạm Nhật Minh 02/09/2010 Tỉnh Thái Bình Nữ Kinh

Khu 2, Phường Hà Lầm, 

Thành phố Hạ Long, 

Tỉnh Quảng Ninh

THCS Nguyễn Văn 

Thuộc
5 3 5 3 5 4 5 4 6,8 6,7 6 34

156 022310007255 Đỗ Thị Minh Phương 18/05/2010 Tỉnh Quảng Ninh Nữ Kinh

Khu 2, Phường Hùng 

Thắng, Thành phố Hạ 

Long, Tỉnh Quảng Ninh

Trường Tiểu học, 

THCS và THPT 

Đoàn Thị Điểm - Hạ 

Long

5 3 5 3 5 4 5 4 6,7 6 7,1 34

157 022210009287 Phạm Thái Sơn 01/07/2010 Tỉnh Quảng Ninh Nam Kinh

Khu 3, Phường Hà Lầm, 

Thành phố Hạ Long, 

Tỉnh Quảng Ninh

THCS Nguyễn Văn 

Thuộc
5 3 5 3 5 4 5 4 6,9 7 7 34
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158 022210005366 Phạm Minh Thành 24/05/2010 Tỉnh Quảng Ninh Nam Kinh

Vị Khê, Xã Liên Vị, Thị 

xã Quảng Yên, Tỉnh 

Quảng Ninh

THCS Nguyễn Văn 

Thuộc
5 4 5 4 5 3 5 3 4,6 5,7 5,9 34

159 037310001336 Đỗ Anh Thơ 18/10/2010 Tỉnh Ninh Bình Nữ Kinh

Khu 3, Phường Hà 

Khánh, Thành phố Hạ 

Long, Tỉnh Quảng Ninh

TH và THCS Nguyễn 

Viết Xuân
5 3 5 3 5 4 5 4 7 7,6 7,6 34

160 022310008340 Nguyễn Đặng Anh Thư 23/09/2010 Tỉnh Quảng Ninh Nữ Kinh

Khu 3, Phường Hà Lầm, 

Thành phố Hạ Long, 

Tỉnh Quảng Ninh

THCS Nguyễn Văn 

Thuộc
5 3 5 3 5 4 5 4 6,3 7,1 6,6 34

161 022310002830 Đỗ Thủy Tiên 08/07/2010 Tỉnh Quảng Ninh Nữ Kinh

Khu 4, Phường Cao 

Thắng, Thành phố Hạ 

Long, Tỉnh Quảng Ninh

THCS Cao Thắng 5 4 5 4 5 3 5 3 5,8 5,7 6,6 34

162 034310015609 Vũ Thị Huyền Trang 06/05/2010 Tỉnh Thái Bình Nữ Kinh

Khu 4, Phường Hà Lầm, 

Thành phố Hạ Long, 

Tỉnh Quảng Ninh

THCS Cao Thắng 5 4 5 4 4 4 4 4 5,9 6,5 7,2 34

163 022210002691 Cao Minh Trí 21/06/2010 Tỉnh Quảng Ninh Nam Kinh

Khu 7A, Phường Hồng 

Hải, Thành phố Hạ 

Long, Tỉnh Quảng Ninh

THCS Hồng Hải 5 3 5 4 5 4 5 3 4,1 5,3 5 34

164 022310007129 Đoàn Thanh Vân 23/01/2010
Hạ Long - Quảng 

Ninh
Nữ Kinh

Khu 2A, Phường Cao 

Xanh, Thành phố Hạ 

Long, Tỉnh Quảng Ninh

THCS Trọng Điểm 5 4 4 4 4 4 5 4 6,2 7,1 6,7 34

165 022210007670 Nguyễn Khắc Văn 08/06/2010 Tỉnh Quảng Ninh Nam Kinh

Khu 2B, Phường Cao 

Xanh, Thành phố Hạ 

Long, Tỉnh Quảng Ninh

THCS Lê Văn Tám - 

Hạ Long
5 4 5 4 5 3 5 3 5,3 7,2 6 34

166 022210005055 Đoàn Thanh Vương 22/09/2010 Tỉnh Quảng Ninh Nam Kinh

Khu 9, Phường Cao 

Thắng, Thành phố Hạ 

Long, Tỉnh Quảng Ninh

THCS Kim Đồng - 

Hạ Long
5 4 5 4 5 3 5 3 6,3 6,6 6 34

167 022310002936 Đoàn Như Ý 12/01/2010 Tỉnh Quảng Ninh Nữ Kinh

Khu 4, Phường Cao 

Xanh, Thành phố Hạ 

Long, Tỉnh Quảng Ninh

Trường THCS Cao 

Xanh
5 3 5 4 5 3 5 4 5,9 7,3 7,8 34

168 022210006204 Nguyễn Công Gia Bảo 06/05/2010 Tỉnh Quảng Ninh Nam Kinh

Khu 5, Phường Cao 

Thắng, Thành phố Hạ 

Long, Tỉnh Quảng Ninh

THCS Cao Thắng 5 4 4 3 5 3 5 4 5,6 6,5 6,5 33

169 036210006248 Trần Gia Bảo 14/06/2010 Tỉnh Quảng Ninh Nam Kinh

Xóm 2, Xã Thọ Nghiệp, 

Huyện Xuân Trường, 

Tỉnh Nam Định

THCS Nguyễn Văn 

Thuộc
5 3 5 3 5 4 5 3 7,3 6,3 6 33

170 022210004620 Nguyễn Khắc Chương 08/06/2010 Tỉnh Quảng Ninh Nam Kinh

Khu 2B, Phường Cao 

Xanh, Thành phố Hạ 

Long, Tỉnh Quảng Ninh

THCS Lê Văn Tám - 

Hạ Long
5 4 5 3 5 3 5 3 5 7,5 6 33

171 036210017184 Nguyễn Tiến Dũng 30/09/2010 Tỉnh Quảng Ninh Nam Kinh

Khu 4, Phường Hà 

Khánh, Thành phố Hạ 

Long, Tỉnh Quảng Ninh

TH và THCS Nguyễn 

Viết Xuân
4 3 5 4 5 3 5 4 7 6,5 7,3 33

172 031210014203 Bùi Phạm Tùng Dương 15/02/2010 Tỉnh Quảng Ninh Nam Kinh

Khu 6, Phường Mông 

Dương, Thành phố Cẩm 

Phả, Tỉnh Quảng Ninh

Trường TH, THCS 

và THPT Văn Lang
5 3 5 3 5 3 5 4 5,9 7 8,6 33

173 022210002755 Phan Đào Thái Dương 29/08/2010 Tỉnh Quảng Ninh Nam Kinh

Khu 4, Phường Hà 

Khánh, Thành phố Hạ 

Long, Tỉnh Quảng Ninh

THCS Kim Đồng - 

Hạ Long
4 3 5 3 5 4 5 4 7,5 7 6,2 33

174 022310005248 Nguyễn Hải Hậu 04/01/2010 Tỉnh Quảng Ninh Nữ Kinh

Khu phố 1, Phường Trần 

Hưng Đạo, Thành phố 

Hạ Long, Tỉnh Quảng 

Ninh

Trường Tiểu học, 

THCS và THPT 

Đoàn Thị Điểm - Hạ 

Long

5 4 4 3 4 4 5 4 5,6 5,9 6,8 33

175 022210009259 Lê Thiện Minh Hiếu 23/03/2010 Tỉnh Quảng Ninh Nam Kinh

Khu phố 1, Phường Trần 

Hưng Đạo, Thành phố 

Hạ Long, Tỉnh Quảng 

Ninh

Trường Tiểu học, 

THCS và THPT 

Đoàn Thị Điểm - Hạ 

Long

4 3 5 3 5 4 5 4 6 5,1 8 33
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176 022210004726 Nguyễn Gia Huy 11/05/2010 Tỉnh Quảng Ninh Nam Kinh

Khu 4, Phường Hà 

Trung, Thành phố Hạ 

Long, Tỉnh Quảng Ninh

Trường Tiểu học, 

THCS và THPT 

Đoàn Thị Điểm - Hạ 

Long

4 3 5 3 5 4 5 4 6,5 5 6 33

177 022210003708 Đồng Huy Lân 17/11/2010 Tỉnh Quảng Ninh Nam Kinh

Phường Bãi Cháy, Thành 

phố Hạ Long, Tỉnh 

Quảng Ninh

Trường TH, THCS 

và THPT Văn Lang
5 3 5 3 5 3 5 4 5,3 6,5 6,8 33

178 022310010700 Trương Bảo Linh 28/03/2010 Tỉnh Quảng Ninh Nữ Kinh

Khu 2, Phường Hà Lầm, 

Thành phố Hạ Long, 

Tỉnh Quảng Ninh

THCS Nguyễn Văn 

Thuộc
5 3 5 3 5 4 5 3 7 6,1 5,8 33

179 022310001676 Nguyễn Khánh Ly 15/04/2010 Tỉnh Quảng Ninh Nữ Kinh

Khu 3, Phường Hà 

Khánh, Thành phố Hạ 

Long, Tỉnh Quảng Ninh

TH và THCS Nguyễn 

Viết Xuân
4 3 4 4 5 4 5 4 7,1 6,5 7,5 33

180 001210042912 Đặng Nhật Minh 22/04/2010 Thành phố Hà Nội Nam Kinh

Khu 9B, Phường Bãi 

Cháy, Thành phố Hạ 

Long, Tỉnh Quảng Ninh

Trường TH, THCS 

và THPT Lê Thánh 

Tông

5 3 5 3 5 3 5 4 5 6,2 6,5 33

181 022210004970 Lê Bùi Nhật Minh 26/06/2010 Tỉnh Quảng Ninh Nam Kinh

Khu 3, Phường Cao 

Xanh, Thành phố Hạ 

Long, Tỉnh Quảng Ninh

Trường THCS Cao 

Xanh
5 3 5 3 5 3 5 4 7,1 8,1 7,9 33

182 022210010749 Nguyễn Bình Minh 18/11/2010 Tỉnh Quảng Ninh Nam Kinh

Khu phố 4, Phường Trần 

Hưng Đạo, Thành phố 

Hạ Long, Tỉnh Quảng 

Ninh

THCS Kim Đồng - 

Hạ Long
5 4 5 3 5 3 5 3 4,2 5,6 6,8 33

183 022210004499 Hoàng Vĩ Nhân 22/06/2010 Tỉnh Quảng Ninh Nam Kinh

Khu 5B, Phường Bạch 

Đằng, Thành phố Hạ 

Long, Tỉnh Quảng Ninh

THCS Lê Văn Tám - 

Hạ Long
5 3 5 4 5 3 5 3 5,4 5 6,9 33

184 040310018227 Nguyễn Thị Yến Nhi 18/02/2010 Tỉnh Nghệ An Nữ Kinh

XÓM CỬA ĐỀN, Xã 

Nghĩa Dũng, Huyện Tân 

Kỳ, Tỉnh Nghệ An

TH và THCS Nguyễn 

Viết Xuân
5 3 5 3 5 4 5 3 5,2 6 6,4 33

185 022210007807 Vũ Hải Ninh 27/04/2010 Tỉnh Quảng Ninh Nam Kinh

Khu phố 5, Phường Trần 

Hưng Đạo, Thành phố 

Hạ Long, Tỉnh Quảng 

Ninh

THCS KIM ĐỒNG 5 4 5 3 5 3 5 3 5,3 5,5 6,5 33

186 022210003710 Nguyễn Bá Hồng Phong 17/06/2010 Tỉnh Quảng Ninh Nam Kinh

Khu Nam Sơn 2, Phường 

Cẩm Sơn, Thành phố 

Cẩm Phả, Tỉnh Quảng 

Ninh

THCS Cẩm Sơn 5 3 4 4 4 4 5 4 6 5,5 6,9 33

187 001210061027 Nguyễn Minh Quân 02/06/2010 Thành phố Hà Nội Nam Kinh

Khu 9, Phường Cao 

Thắng, Thành phố Hạ 

Long, Tỉnh Quảng Ninh

THCS Cao Thắng 4 4 4 3 5 4 5 4 6,8 7 7,1 33

188 022210009772 Lại Tiến Sơn 23/05/2010 Tỉnh Quảng Ninh Nam Kinh

Khu 6, Phường Hà Lầm, 

Thành phố Hạ Long, 

Tỉnh Quảng Ninh

THCS Nguyễn Văn 

Thuộc
5 4 5 3 5 3 5 3 5,5 6,5 5,2 33

189 036210009084 Vũ Tuấn Tài 01/02/2010 Tỉnh Nam Định Nam Kinh

Khu 3, Phường Cao 

Xanh, Thành phố Hạ 

Long, Tỉnh Quảng Ninh

TH và THCS Nguyễn 

Viết Xuân
4 3 4 4 5 4 5 4 7,1 6,5 6,2 33

190 022210021023 Nguyễn Mạnh Tiến 08/03/2010 Tỉnh Quảng Ninh Nam Kinh

Khu 4A, Phường Cao 

Xanh, Thành phố Hạ 

Long, Tỉnh Quảng Ninh

Trường THCS Cao 

Xanh
5 4 5 3 5 3 5 3 5,8 6,6 6,8 33

191 022210008513 Lê Gia Bảo 16/11/2010 Tỉnh Quảng Ninh Nam Kinh

Khu 1, Phường Bạch 

Đằng, Thành phố Hạ 

Long, Tỉnh Quảng Ninh

THCS Lê Văn Tám - 

Hạ Long
5 3 5 3 5 3 5 3 5,5 4,5 6,1 32

192 022210006173 Lương Xuân Quốc Bảo 29/11/2010
Thành phố Hạ Long 

-Tỉnh Quảng Ninh
Nam Kinh

Phường Cao Thắng, 

Thành phố Hạ Long, 

Tỉnh Quảng Ninh

Trường TH, THCS 

và THPT Văn Lang
4 3 5 3 4 4 5 4 7,7 5,2 6,8 32

193 022210000105 Mai Gia Bảo 24/10/2010 Tỉnh Quảng Ninh Nam Kinh

Khu 6, Phường Cao 

Xanh, Thành phố Hạ 

Long, Tỉnh Quảng Ninh

THCS Nguyễn Văn 

Thuộc
5 3 5 3 5 3 5 3 5,3 5,7 5 32
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194 022210000257 Nguyễn Hải Đăng 23/12/2010 Tỉnh Quảng Ninh Nam Kinh

Khu 3, Phường Cao 

Xanh, Thành phố Hạ 

Long, Tỉnh Quảng Ninh

Trường Tiểu học, 

THCS và THPT 

Đoàn Thị Điểm - Hạ 

Long

4 3 5 3 5 4 5 3 5,1 5,3 6 32

195 022210006426 Bùi Quốc Đạt 02/09/2010

Thành Phố Hạ 

Long, Tỉnh Quảng 

Ninh

Nam Kinh

Phường Trần Hưng Đạo, 

Thành phố Hạ Long, 

Tỉnh Quảng Ninh

Trường TH, THCS 

và THPT Văn Lang
5 4 5 3 4 3 5 3 5,3 5,8 5 32

196 022210010508 Vũ Minh Duy 08/12/2010 Tỉnh Quảng Ninh Nam Kinh

Khu 5, Phường Hà Lầm, 

Thành phố Hạ Long, 

Tỉnh Quảng Ninh

THCS Nguyễn Văn 

Thuộc
5 3 5 3 5 3 5 3 4,8 5,5 4,5 32

197 022210007433 Ngọc Minh Hiệp 09/10/2010 Tỉnh Quảng Ninh Nam Kinh

Khu 2, Phường Hà 

Khánh, Thành phố Hạ 

Long, Tỉnh Quảng Ninh

THCS Nguyễn Văn 

Thuộc
5 4 5 3 4 3 5 3 5,3 5,3 5,6 32

198 022210005665 Bùi Đức Hiếu 27/02/2010 Tỉnh Quảng Ninh Nam Kinh

Khu phố Yết Kiêu 4, 

Phường Trần Hưng Đạo, 

Thành phố Hạ Long, 

Tỉnh Quảng Ninh

THCS Kim Đồng - 

Hạ Long
5 3 5 3 5 3 5 3 5,4 5,3 6 32

199 015210003877 Nguyễn Duy Hưng 23/11/2010 Tỉnh Yên Bái Nam Kinh

Khu 5, Phường Hà Lầm, 

Thành phố Hạ Long, 

Tỉnh Quảng Ninh

THCS Hồng Hải 5 4 4 3 5 3 5 3 5,6 5,8 5,8 32

200 022210004771 Bùi Gia Huy 29/04/2010 Tỉnh Quảng Ninh Nam Kinh

Khu 4, Phường Hà Lầm, 

Thành phố Hạ Long, 

Tỉnh Quảng Ninh

THCS Nguyễn Văn 

Thuộc
5 3 5 3 5 3 5 3 5,6 6,4 5 32

201 022210001425 Hoàng Hải Nam 16/06/2010 Tỉnh Quảng Ninh Nam Kinh

Khu phố 4, Phường Trần 

Hưng Đạo, Thành phố 

Hạ Long, Tỉnh Quảng 

Ninh

THCS Kim Đồng - 

Hạ Long
5 4 5 4 4 3 4 3 4,5 4,2 6,1 32

202 022310010694 Lê Huyền Nhung 19/12/2010
Hạ Long, Quảng 

Ninh
Nữ Kinh

Khu phố Yết Kiêu 3, 

Phường Trần Hưng Đạo, 

Thành phố Hạ Long, 

Tỉnh Quảng Ninh

Trường TH, THCS 

và THPT Văn Lang
5 3 5 3 4 3 5 4 5,4 6,2 6,5 32

203 022210009334 Phạm Văn Thạo 04/04/2010 Tỉnh Quảng Ninh Nam Kinh

Khu 7, Phường Cao 

Xanh, Thành phố Hạ 

Long, Tỉnh Quảng Ninh

Trường Tiểu học, 

THCS và THPT 

Đoàn Thị Điểm - Hạ 

Long

4 3 5 4 5 3 5 3 5,5 5,7 5,7 32

204 022210011115 Nguyễn Minh Thế 30/12/2010 Tỉnh Quảng Ninh Nam Kinh

Phường Hà Khánh, 

Thành phố Hạ Long, 

Tỉnh Quảng Ninh

TH và THCS Nguyễn 

Viết Xuân
4 3 5 3 5 3 5 4 6,3 5,8 6,5 32

205 022310000651 Âu Thanh Thủy 12/07/2010
Hạ Long, Quảng 

Ninh
Nữ Hoa

Khu 2B, Phường Cao 

Thắng, Thành phố Hạ 

Long, Tỉnh Quảng Ninh

THCS Lê Văn Tám - 

Hạ Long
5 3 5 3 5 3 5 3 4,2 5,7 7 32

206 022310000924 Nguyễn Minh Anh 06/09/2010 Tỉnh Quảng Ninh Nữ Kinh

Khu phố 4, Phường Trần 

Hưng Đạo, Thành phố 

Hạ Long, Tỉnh Quảng 

Ninh

THCS KIM ĐỒNG 4 3 4 3 5 3 5 4 6,2 7,7 7,6 31

207 036210015948 Nguyễn Tuấn Anh 09/08/2010 Tỉnh Nam Định Nam Kinh

Khu 4, Phường Hà Lầm, 

Thành phố Hạ Long, 

Tỉnh Quảng Ninh

THCS Nguyễn Văn 

Thuộc
4 3 5 3 5 3 5 3 6,6 6,7 4,7 31

208 022210010540 Nguyễn Duy Khánh 18/10/2010 Tỉnh Quảng Ninh Nam Kinh

Khu 5, Phường Cao 

Xanh, Thành phố Hạ 

Long, Tỉnh Quảng Ninh

Trường TH, THCS 

và THPT Văn Lang
4 3 4 3 5 3 5 4 5 6 7,1 31

209 022210008595 Lê Trí Quân 06/10/2010 Tỉnh Quảng Ninh Nam Kinh

Khu Phố 5, Phường Hà 

Khánh, Thành phố Hạ 

Long, Tỉnh Quảng Ninh

Trường TH, THCS 

và THPT Văn Lang
5 3 4 3 5 3 5 3 5,1 6 6,1 31

210 022210003996 Phạm Minh Vũ 04/12/2010 Tỉnh Quảng Ninh Nam Kinh

Khu 2, Phường Bãi 

Cháy, Thành phố Hạ 

Long, Tỉnh Quảng Ninh

Trường Tiểu học, 

THCS và THPT 

Đoàn Thị Điểm - Hạ 

Long

5 3 5 3 5 3 4 3 5,2 5,4 6,1 31
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211 022310011192 Nguyễn Diệp Anh 04/09/2010 Tỉnh Quảng Ninh Nữ Kinh

Khu phố Yết Kiêu 1, 

Phường Trần Hưng Đạo, 

Thành phố Hạ Long, 

Tỉnh Quảng Ninh

THCS Kim Đồng - 

Hạ Long
5 3 4 3 4 3 5 3 5,2 6,4 7,3 30

212 022209005930 Nguyễn Quốc Anh 26/02/2009 Tỉnh Quảng Ninh Nam Kinh

Khu 3B, Phường Giếng 

Đáy, Thành phố Hạ 

Long, Tỉnh Quảng Ninh

THCS Bãi Cháy 5 4 4 3 4 3 4 3 4,3 5,6 3,8 30

213 022210006156 Đinh Nam Hoàng 25/06/2010
Hạ Long - Quảng 

Ninh
Nam Kinh

Khu 4, Phường Hà Lầm, 

Thành phố Hạ Long, 

Tỉnh Quảng Ninh

THCS Nguyễn Văn 

Thuộc
4 3 5 3 4 3 5 3 5 5,3 5,3 30

214 022210011207 Nguyễn Gia Phúc Khang 23/09/2010 Tỉnh Quảng Ninh Nam Kinh

Khu 4, Phường Cao 

Thắng, Thành phố Hạ 

Long, Tỉnh Quảng Ninh

THCS Cao Thắng 4 3 5 3 5 3 4 3 5,1 4,2 5,6 30

215 001210198505 Nguyễn Đức Phúc 06/12/2010 Thành phố Hà Nội Nam Kinh

Khu 4A, Phường Cao 

Xanh, Thành phố Hạ 

Long, Tỉnh Quảng Ninh

THCS Yên Nghĩa 5 3 4 3 4 4 4 3 5,6 4,9 6 30

216 022210011738 Vũ Nguyễn Duy Anh 02/07/2010
Thành phố Hồ Chí 

Minh
Nam Kinh

Khu 2, Phường Hà Lầm, 

Thành phố Hạ Long, 

Tỉnh Quảng Ninh

Trường Tiểu học, 

THCS và THPT 

Đoàn Thị Điểm - Hạ 

Long

4 3 4 3 4 3 4 3 5 5,1 5,9 28

217 022210003196 Bùi Luận Gia 13/11/2010 Tỉnh Quảng Ninh Nam Kinh

Khu 2, Phường Cao 

Thắng, Thành phố Hạ 

Long, Tỉnh Quảng Ninh

THCS Cao Thắng 4 3 4 3 4 3 4 3 5,2 4 5,3 28

218 022210006459 Phạm Bảo Long 21/03/2010 Tỉnh Quảng Ninh Nam Kinh

Khu phố Yết Kiêu 1, 

Phường Trần Hưng Đạo, 

Thành phố Hạ Long, 

Tỉnh Quảng Ninh

THCS Kim Đồng - 

Hạ Long
4 3 4 3 4 3 4 3 5,4 5,1 6,3 28

219 022209012878 Hoàng Việt Quang 23/07/2009 Tỉnh Quảng Ninh Nam Kinh

Khu phố 3, Phường Trần 

Hưng Đạo, Thành phố 

Hạ Long, Tỉnh Quảng 

Ninh

THCS Kim Đồng - 

Hạ Long
4 3 4 3 4 3 4 3 4,7 4,4 5 28

(Danh sách có 219 học sinh)
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